
Mua
Thuê 

mua
Thuê

Người ký 

HĐ
Điểu Thân 06/08/1981 067081002141

82/2 Mai Hắc Đế, 

phường Tân Thành, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

82/2 Mai Hắc Đế, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Vợ Mai Thị Châu 20/04/1988 051188012913

82/2 Mai Hắc Đế, 

phường Tân Thành, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

82/2 Mai Hắc Đế, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Con 1 Thị Nhã Phương 066315006118

Con 2 Thị Nhã Đan 066322000333

2 A1-1.104

A1-

1.104/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

27/06/2024

x
Người ký 

HĐ
Lê Thị Phương 8/29/1985 066185004670

Thôn 1, xã Ea Tu, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

Thôn 1, Phường 

Tân An, tỉnh Đắk 

Lắk

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

Người ký 

HĐ

Hoàng Giản 

Trang
08/04/1995 066195025350

47 Ngô Gia Tự, Quảng 

Phú, huyện Cư M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk

47 Ngô Gia Tự, Xã  

Quảng Phú, tỉnh 

Đắk Lắk

Mẹ Giản Thị Huệ 040168023771

Người ký 

HĐ
Nguyễn Thị My 29/07/1985 024185001844

6/1 Nguyễn Du, P.Tự 

An, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6/1 Nguyễn Du, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Con 1
Lê Nguyễn Hoài 

Thu

Con 2
Lê Nguyễn Hoài 

An

Người ký 

HĐ
Nguyễn Văn Kỳ 10/10/1985 042085017668

Thôn 9, xã Phú Xuân, 

huyện Krông Năng, tỉnh 

Đắk Lắk

Thôn 9, xã Phú 

Xuân, tỉnh Đắk Lắk

Bố
Nguyễn Viết 

Thiên
042049004581

TỔNG HỢP DANH SÁCH KÝ HỢP ĐỒNG MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày            /9/2025 của Sở Xây dựng)

Tên dự án: Nhà ở chung cư xã hội (XH-01, XH-02, XH-03) thuộc dự án Khu dân cư Hà Huy Tâp, phường Tân An. (đợt 1, 2)

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển đô thị Ân Phú.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Điạ điểm xây dựng: Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin Hợp đồng

Đợt 1: Theo Công văn số 1365/SXD-QLN ngày 07/6/2024 về phản hồi kết quả rà soát danh sách dự kiến ký hợp đồng.

STT

1

3

4

5

Căn hộ

A1-1.102

A1-1.206

A1-1.207

A1-1.210

Số HĐ/

Ngày ký

A1-

1.102/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

20/06/2024

A1-

1.206/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

29/06/2024

A1-

1.207/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

20/06/2024

A1-

1.210/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

21/06/2024

x

x

x

x

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị

Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Mẹ Mai Thị Ty 042147004562

Em trai Nguyễn Viết Lợi 042086020097

Cháu
Nguyễn Phúc 

Nguyên
066220005329

Người ký 

HĐ

Phạm Thị Ngọc 

Bích
20/11/1997 066197012150

08 Y Plô ÊBan, P.Tự 

An, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

08 Y Plô ÊBan, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Bố Phạm Minh Ngọc 051072019474

Mẹ Trần Thị Liên 052172034447

Chị gái
Phạm Thị 

Phương Thảo
066193011228

Người ký 

HĐ

Nguyễn Đức 

Minh
19/08/1994 066094008458

TDP 6B, Tân Lợi, Buôn 

Ma Thuột, Đắk Lắk

TDP 6B, Phường 

Buôn Ma Thuột, 

Tỉnh Đắk Lắk

Bố
Nguyễn Đức 

Quang
008058004930 

Mẹ Trần Thị Thiết 036166017992

Em trai Nguyễn Đức Sơn 066097006825

8 A1-2.107

A1-

2.107/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

11/07/2024

x
Người ký 

HĐ
Phan Phúc Hưng 17/05/2000 066200008879

365 Hoàng Diệu, 

P.Thống Nhất, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

365 Hoàng Diệu, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Người ký 

HĐ
Đinh Thị Hạt 20/10/1978 066178007107

25/38 Mai Hắc Đế, 

P.Tân Thành, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

25/38 Mai Hắc Đế, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chồng
Trần Thanh 

Phong
05/10/1974 019074011541

25/38 Mai Hắc Đế, 

P.Tân Thành, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

25/38 Mai Hắc Đế, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Con Trần Trung Hiếu 066202004428

5

6

7

9

A1-1.210

A1-1.301

A1-1.310

A1-2.108

A1-

1.210/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

21/06/2024

A1-

1.301/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

19/06/2024

A1-

1.310/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

19/06/2024

A1-

2.108/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

17/06/2024

x

x

x

x

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Con Trần Thanh Thảo 066304009351

Người ký 

HĐ
Phạm Thị Phương 13/04/1992 038192015910

TDP 10, P.Tân Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

TDP 10, Phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Chồng Phạm Hồng Thái 03/03/1987 066087008425

TDP 10, P.Tân Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

TDP 10, Phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Con Phạm Quang Khải

Con Phạm Khánh Linh

Người ký 

HĐ

Đoàn Thị Hương 

Giang
02/07/1982 066182008437

86/5 Nguyễn Viết Xuân, 

P. Tân Thành, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

86/5 Nguyễn Viết 

Xuân, Phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Con
Huỳnh Đoàn Anh 

Khoa
066206002745

Người ký 

HĐ

Trần Thị Bích 

Ngọc
02/12/1978 066178008060

122/28 Đỗ Xuân Hợp, 

TDP 6, Tân Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

122/28 Đỗ Xuân 

Hợp, TDP 6, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chồng Mai Hồng Kỳ 28/11/1977 038077021866

122/28 Đỗ Xuân Hợp, 

TDP 6, Tân Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

122/28 Đỗ Xuân 

Hợp, TDP 6, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Con Mai Thiện Nhân 07/09/2007 066207006812

Con Mai Hồng Quân 10/09/2011 066211000157

Người ký 

HĐ

Nguyễn Quang 

Khương
27/04/1980 066080009681

TDP 4, phường Tân 

Hòa, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

TDP 4, phường Tân 

Lập, tỉnh Đắk Lắk

Vợ Lê Thị Nga 19/09/1982 052182014920

TDP 4, phường Tân 

Hòa, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

TDP 4, phường Tân 

Lập, tỉnh Đắk Lắk

Con
Nguyễn Lê 

Quang Anh
066211000311

9

10

11

12

13

A1-2.108

A1-2.209

A1-2.308

A1-2.309

A1-2.310

A1-

2.108/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

17/06/2024

A1-

2.209/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

29/06/2024

A1-

2.308/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

21/06/2024

A1-

2.309/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

22/06/2024

A1-

2.310/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

08/07/2024

x

x

x

x

x

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Con
Nguyễn Lê 

Thanh Trúc
066319004501

Người ký 

HĐ

Phan Thị Ánh 

Tuyết
05/05/1996 066196019884

TDP 2A, Thị trấn Ea 

Kar, huyện Ea Kar, tỉnh 

Đắk Lắk

TDP 2A, Xã Ea 

Kar, tỉnh Đắk Lắk

Bố Phan Văn An 049065000539

Mẹ
Nguyễn Thị Cẩm 

Tú
049173000738

Chị gái
Phan Thị Thùy 

Trinh
066193021657

Em gái
Phan Nguyễn 

Nhã Uyên

Người ký 

HĐ
Dương Hùng Ba 08/06/1961 049061003282

230 Phan Bội Châu, 

P.Thống Nhất, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

230 Phan Bội Châu, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Vợ
Nguyễn Thị Anh 

Thư
07/08/1965 046165008489

230 Phan Bội Châu, 

P.Thống Nhất, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

230 Phan Bội Châu, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Con Dương Công Hậu 066096004334

Con
Dương Mạnh 

Hùng
066089016743

16 B1-1.106

B1-

1.106/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

18/06/2024

x
Người ký 

HĐ
Kiều Văn Nghĩa 20/08/1972 036072010687

TDP 5, Tân Thành, TP. 

TP. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

TDP 5, Phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

Người ký 

HĐ

Phạm Thị Ngọc 

Liên
20/07/1989 066189000924

83 Lê Thị Hồng Gấm, 

phường Tân Lợi,TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

83 Lê Thị Hồng 

Gấm, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

13

14

15

17

A1-2.310

B1-1.101

B1-1.104

B1-1.206

A1-

2.310/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

08/07/2024

B1-

1.101/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

21/06/2024

B1-

1.104/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

24/06/2024

B1-

1.206/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

29/06/2024

x

x

x

x

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức đã về hưu

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Chồng Đoàn Khánh Đức 11/02/1991 066091000533

83 Lê Thị Hồng Gấm, 

phường Tân Lợi,TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

83 Lê Thị Hồng 

Gấm, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Con
Đoàn Khánh 

Ngọc

Người ký 

HĐ

Y Tuấn Anh Ê 

Nuôl
27/08/1990 066090021783

Thôn 3, xã Hoà Thắng, 

TP. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Thôn 3, Phường 

Tân Lập, tỉnh Đắk 

Lắk

Bố Y Khim Ê Nuôl 066067003419

Mẹ Bùi Thị Loan 048168003113

Em trai
Y Nhật Nam Ê 

Nuôl
066096008624

Người ký 

HĐ
Hồ Hoài Thương 10/11/1989 067089000718

TDP 11. P.Eatam, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

TDP 11. Phường Ea 

Kao, tỉnh Đắk Lắk

Mẹ
Lê Thi Hồng 

Thúy
051163010263

Bố Hồ Xuân Giao 051057004027

Anh trai Hồ Xuân Thọ 051085014453

Người ký 

HĐ
Bùi Tuấn Cường 07/12/1990 066090020597

60 Văn Cao, P.Tân Lợi, 

TP. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

60 Văn Cao, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Vợ Vũ Thị Mừng 17/02/1990 034190016648

60 Văn Cao, P.Tân Lợi, 

TP. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

60 Văn Cao, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Con
Bùi Vũ Ngọc 

Phương
066317015682

Con Bùi Vũ Đức Duy 066219009461

Người ký 

HĐ

Hoàng Mạnh 

Thắng
22/09/1993 066093008965

09 Sư Vạn Hạnh, P.Tân 

Lợi, TP TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

09 Sư Vạn Hạnh, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

17

18

19

20

21

B1-1.206

B1-1.306

B1-1.310

B1-1.311

B1-2.102

B1-

1.206/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

29/06/2024

B1-

1.306/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

11/07/2024

B1-

1.310/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

22/06/2024

B1-

1.311/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

21/06/2024

B1-

2.102/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

22/06/2024

x

x

x

x

x

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Vợ
Nguyễn Thị Diệu 

Hương
21/10/1993 066193003648

294/12 Nguyễn Chí 

Thanh, P.Tân An, BMT, 

Đắk Lắk

294/12 Nguyễn Chí 

Thanh, P.Tân An, 

Đắk Lắk

Người ký 

HĐ
Trần Thị Tuyên 05/06/1990 066190021521

TDP 8, Thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cư M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk

TDP 8, Xã Quảng 

Phú, tỉnh Đắk Lắk

Chồng Dương Anh Tuấn 31/07/1978 042078007297

TDP 8, Thị trấn Quảng 

Phú, huyện Cư M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk

TDP 8, Xã Quảng 

Phú, tỉnh Đắk Lắk

Con
Dương Thành 

Phát
066215012285

Người ký 

HĐ

Nguyễn Phan 

Trang Hằng
10/11/1990 066190013965

266/10 Phan Bội Châu, 

P Thống Nhất, TP Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

266/10 Phan Bội 

Châu, Phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Chồng Phạm Viết Toàn 24/03/1990 066090009331

266/10 Phan Bội Châu, 

P Thống Nhất, TP Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

266/10 Phan Bội 

Châu, Phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Con Phạm Tiến

Con Phạm Gia Huệ

Người ký 

HĐ

Trần Trung Anh 

Tuấn
24/10/1988 066088014322

Thăng Tiến 3, Hòa An, 

Krông Pắk , Đắk Lắk

Thăng Tiến 3, Xã 

Krông Pắk , tỉnh 

Đắk Lắk

Vợ Võ Thị Lệ 14/02/1988 066188011866
Thăng Tiến 3, Hòa An, 

Krông Pắk , Đắk Lắk

Thăng Tiến 3, Xã 

Krông Pắk , tỉnh 

Đắk Lắk

Con
Trần Trung Gia 

Bảo

Con
Trần Trung 

Trường An

Người ký 

HĐ
Trần Quốc Nhật 07/05/1984 042084011881

2A Bùi Thị Xuân, Tự 

An, BMT

2A Bùi Thị Xuân, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk 

Lắk

24

25

21

22

23

B1-2.102

B1-2.103

B1-2.107

B1-2.307

B1-2.308

B1-

2.102/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

22/06/2024

B1-

2.103/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

20/06/2024

B1-

2.107/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

29/06/2024

B1-

2.307/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

02/07/2024

B1-

2.308/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

27/06/2024

x

x

x

x

x

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Vợ
Nguyễn Thị 

Dương
04/09/1987 044187006638

2A Bùi Thị Xuân, Tự 

An, BMT

2A Bùi Thị Xuân, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, Tỉnh Đắk 

Lắk

Con Trần Huyền Trân

Con
Trần Huyền 

Minh Châu

Người ký 

HĐ
Bùi Đại Nghĩa 28/06/1996 066096000345

Thôn 2, xã Cư Dliê 

M'nông, huyện Cư 

M'Gar, tỉnh Đắk Lắk

Thôn 2, xã Ea Tul, 

tỉnh Đắk Lắk

Bố Bùi Chí Thông 001057029692

Mẹ Nguyễn Thị Phai 001150026077

Chị gái
Bùi Thị Ngọc 

Giỏi
066190020653

Người ký 

HĐ
Nguyễn Duy Bảo 24/07/1994 064094004466

68/3 Lý Tự Trong, 

phường Tân An, Đắk 

Lắk

68/3 Lý Tự Trong, 

phường Tân An, 

Đắk Lắk

Vợ
Nông Thị Hồng 

Lâm
02/04/1996 054196008156

Con
Nguyễn Gia 

Thành
064221000300

Người ký 

HĐ
Vũ Ngọc Sơn 17/11/1989 066089011896

162/17 Hà Huy Tập, 

P.Tân Lợi, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

162/17 Hà Huy 

Tập, Phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Mẹ Đặng Thị Cho 056158003321

Chị Vũ Thị Lan Anh 066086009342

Em trai Vũ Đăng Khoa 066091004296

Anh trai Vũ Thế Phương 066086009342

Người ký 

HĐ
Đỗ Thị Minh Đức 08/12/1979 051179015746

33 Nguyễn Công Trứ, 

phường Tự An, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

33 Nguyễn Công 

Trứ, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

25

26

27

28

29

B1-2.308

B2.103

B2.105

B2.207

B2.212

B1-

2.308/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

27/06/2024

B2.103/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

18/06/2024

B2.105/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

11/07/2024

B2.207/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

02/07/2024

B2.212/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

24/06/2024

x

x

x

x

x

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Chồng
Nguyễn Đức 

Nhân
18//10/1980 051080003705

33 Nguyễn Công Trứ, 

phường Tự An, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

33 Nguyễn Công 

Trứ, phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Con
Nguyễn Đỗ Minh 

Thư

30 B2.307

B2.307/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

29/06/2024

x
Người ký 

HĐ

Phùng Văn 

Cường
18/05/1989 066089001171

TDP 10, Tân Lợi, TP. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

TDP 10, Phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân

Người ký 

HĐ

Nguyễn Thị Thu 

Thủy
15/04/1987 066187006989

Thôn 1, xã Ea Đar, 

huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

Thôn 1, xã Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk

Bố Nguyễn Văn Vui 066064002964

Mẹ Nguyễn Thị Tâm 066167004400

Em trai Nguyễn Văn Sơn 066091009995

Em gái Nguyễn Thị Trinh 066193004400

Con Lê Hoàng Hải 066212000622

Người ký 

HĐ

Nguyễn Vũ Anh 

Thư
19/07/1995 066195025396

Thôn 11, xã Tân Hòa, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk

Thôn 11, xã Ea 

Wer, tỉnh Đắk Lắk

Bố
Nguyễn Khánh 

Hồng
066050000051

Mẹ Vũ Thị Hằng 066159000127

Anh trai Nguyễn Đức Bảo 066087016940

Chị gái
Nguyễn Vũ Ngọc 

Huyền
066188015702

Anh trai
Nguyễn Đức 

Trọng
066090007406

Người ký 

HĐ
Lê Minh Sơn 01/08/1985 066085002307

Buôn Jù, xã Ea Tu, TP. 

BMT, tỉnh Đắk Lắk

Buôn Jù, Phường 

Tân An, tỉnh Đắk 

Lắk

29

31

32

33

B2.212

B2.311

B2.312

A1-2.306

B2.212/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

24/06/2024

B2.311/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

19/06/2024

B2.312/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

29/06/2024

A1-

2.306/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

18/11/2024

x

x

x

x

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Bố Lê Minh Lâm 240154105

Mẹ
Nguyễn Thị Mỹ 

Trang
240365266

Em gái
Lê Thị Như 

Quỳnh
240992936

Em trai Phạm Ngọc Thạch 241688680

Người ký 

HĐ

Nguyễn Lương 

Phú
19/09/2002 066202014849

11B Săm Brăm, phường 

Ea Tam, TP Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk.

11B Săm Brăm, 

phường Ea Kao 

,Tỉnh Đắk Lắk.

Mẹ
Nguyễn Thị Lệ 

Thu
066176007503

Người ký 

HĐ
Võ Văn Lực 26/08/1986 066086000434

Thôn 3, Xã Tân Tiến, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

Thôn 3, Xã Tân 

Tiến, tỉnh Đắk Lắk

Mẹ Nguyễn Thị Hoa 066147003017

Anh trai Võ Văn Thịnh 066077005813

Người ký 

HĐ
Lưu Thị Hương 07/08/1990 040190034997

B2-6 Khu tập thể BQL 

dự án thủy điện 5, 36 Hà 

Huy Tập, P.Tân Lợi, TP. 

BMT, Đắk Lắk

B2-6 Khu tập thể 

BQL dự án thủy 

điện 5, 36 Hà Huy 

Tập, Phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Chồng Nguyễn Duy Tiến 20/07/1988 066088005937

B2-6 Khu tập thể BQL 

dự án thủy điện 5, 36 Hà 

Huy Tập, P.Tân Lợi, TP. 

BMT, Đắk Lắk

B2-6 Khu tập thể 

BQL dự án thủy 

điện 5, 36 Hà Huy 

Tập, Phường Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

Con
Nguyễn Hương 

Khuê

Người ký 

HĐ

Phạm Thị Thu 

Thủy
16/10/1983 066183012505

83/20 Nguyễn Tri 

Phương, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

83/20 Nguyễn Tri 

Phương, Phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

33

34

35

36

37

A1-2.306

B1-2.104

B2.203

B2.213

B2.303

A1-

2.306/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

18/11/2024

B1-

2.104/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

23/10/2024

B2.203/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

17/12/2024

B2.213/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

09/08/2024

B2.303/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

12/08/2024

x

x

x

x

x

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Con
Ngô Ngọc 

Phương Anh
066308001429

Con Ngô Tuấn Anh

Người ký 

HĐ

Nguyễn Thị 

Thanh Hoa
28/02/1991 024191003105

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đăk Lăk

Thôn Hà Bắc, xã Ea 

Wer, tỉnh Đăk Lăk

Con
Nguyễn Ngọc 

Uyên Phương
066316010822

Người ký 

HĐ
Bùi Văn Duệ 25/10/1959 038059024223

TDP 5, phường Thành 

Nhất, TP. BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

TDP 5, phường 

Thành Nhất, tỉnh 

Đắk Lắk

Vợ Lê Thị Lan 10/06/1962 038162022971

TDP 5, phường Thành 

Nhất, TP. BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

TDP 5, phường 

Thành Nhất, tỉnh 

Đắk Lắk

2 A1-1.105

A1-

1.105/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

29/09/2024

x
Người ký 

HĐ

Nguyễn Thảo 

Nguyên
22/02/1989 066189008335

TDP  9, phường Tân 

Hoà, TP. BMT, tỉnh Đắk 

Lắk

TDP  9, phường 

Tân Lập , tỉnh Đắk 

Lắk

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Người ký 

HĐ
Nguyễn Văn Sơn 24/03/1989 066089014778

Thôn 5, xã Tân Tiến, 

huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

Thôn 5, xã Tân 

Tiến, tỉnh Đắk Lắk

Vợ
Bảo Thị Thanh 

Tuyền
18/11/1996 066196005129

Buôn K62, xã Băng A 

Drênh, huyện Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk

Buôn K62, xã Dur 

Kmăl, tỉnh Đắk Lắk

Con Nguyễn Linh San 05/12/2022 066322012743

Người ký 

HĐ

Nguyễn Kiên 

Khánh
25/11/1983 066083000227

06 Lê Quý Đôn, phường 

Tân An, TP Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

06 Lê Quý Đôn, 

phường Tân An, 

tỉnh Đắk Lắk

Đợt 2: Theo Công văn số 2211/SXD-QLN ngày 21/8/2024 và văn bản số 2394/SXD-QLN ngày 11/9/2024 về phản hồi kết quả rà soát danh sách dự kiến ký hợp đồng.

37

38

1

3

4

B2.303

B2.304

A1-1.103

A1-1.106

A1-1.108

B2.303/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

12/08/2024

B2.304/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

12/10/2024

A1-

1.103/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

25/09/2024

A1-

1.106/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

26/09/2024

A1-

1.108/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

04/10/2024

x

x

x

x

x

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

1. Người có công 

với cách mạng theo 

quy định của pháp 

luật về ưu đãi 

người có công với 

cách mạng

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân

Đổi từ căn 

A1-1.303 

sang căn 

B2.304



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Vợ
Trần Thị Mỹ 

Dung
08/01/1990 066190000571

TDP 2, phường Tân 

Thành, TP. BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

TDP 2, phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Con 1
Nguyễn Quỳnh 

Như
11/08/2019 066319011224

Con 1
Nguyễn Thanh 

Bình
01/06/2023 066223008225

Người ký 

HĐ

Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
08/10/1986 046186009669

Hẻm 174 Y Wang, TDP 

5, phường Eatam, TP. 

BMT, tỉnh Đắk Lắk

Hẻm 174 Y Wang, 

TDP 5, phường Ea 

Kao tỉnh Đắk Lắk

Chồng
Nguyễn Hữu 

Thiện
25/04/1986 066086007434

Hẻm 174 Y Wang, TDP 

5, phường Eatam, TP. 

BMT, tỉnh Đắk Lắk

Hẻm 174 Y Wang, 

TDP 5, phường Ea 

Kao tỉnh Đắk Lắk

Con
Nguyễn Kim 

Ngọc
18/11/2019 066319016592

6 A1-1.305

A1-

1.305/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

27/09/2024

x
Người ký 

HĐ
Nguyễn Bá Hiếu 07/12/2002 066202012359

Thôn 4, xã Hoà Thuận, 

TP. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Thôn 4, Phường 

Tân An, tỉnh Đắk 

Lắk

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị

Người ký 

HĐ
Trần Thị Ngọc 03/02/1985 066185006608

125/10 Trần Quý Cáp, 

TDP 7, phường Tự An, 

TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

125/10 Trần Quý 

Cáp, TDP 7, 

phường BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

Chồng Phạm Xuân Nam 02/02/1981 034081022042

125/10 Trần Quý Cáp, 

TDP 7, phường Tự An, 

TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

125/10 Trần Quý 

Cáp, TDP 7, 

phường BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

Con Phạm Trung Kiên 21/01/2019 066209018837

Người ký 

HĐ
Trần Thị Thảo 14/12/1994 066194006890

TDP Toàn Thắng, thị 

trấn Ea Pốk, huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk

TDP Toàn Thắng, 

Xã Quảnh Phú, tỉnh 

Đắk Lắk

Chồng Nguyễn Văn Hậu 11/02/1994 066094014730

Thôn 2, xã Ea Đar, 

huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

Thôn 2, xã Ea Kar, 

tỉnh Đắk Lắk

4

5

7

8

A1-1.108

A1-1.202

A1-1.307

A1-1.308

A1-

1.108/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

04/10/2024

A1-

1.202/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

04/10/2024

A1-

1.307/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

29/09/2024

A1-

1.308/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

03/10/2024

x

x

x

x

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

9 A1-2.105

A1-

2.105/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

24/09/2024

x
Người ký 

HĐ
Vũ Quang Hiếu 28/09/2002 066202008004

Thôn 4, xã Ea Huar, 

huyện Buôn Đôn, tỉnh 

Đắk Lắk

Thôn 4, xã Ea Wer, 

tỉnh Đắk Lắk

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Người ký 

HĐ

Nguyễn Thị 

Thanh Huyền
05/12/1983 066183009557

234A Phan Chu Trinh, 

phường Tân Lợi, TP. 

BMT, tỉnh Đắk Lắk                                        

234A Phan Chu 

Trinh, phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk                                        

Con
Nguyễn Mạnh 

Dũng
08/09/2008 066208003075

Người ký 

HĐ
Nông Văn Mạnh 07/07/1990 024090005763

61 Nguyễn Phúc Chu, 

phường Thành Nhất, 

TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

61 Nguyễn Phúc 

Chu, phường Thành 

Nhất, tỉnh Đắk Lắk

Vợ
Nguyễn Thanh 

Thảo My
26/09/1999 066199020132

TDP 2, thị trấn Buôn 

Trấp, huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk

Xã Krông Ana, 

Tỉnh Đắk Lắk

Con
Nông Hoàng 

Minh
18/06/2021 066221017492

Người ký 

HĐ
Vũ Xuân Thùy 16/11/1988 066088017175

Số nhà 56, đường 

Nguyễn Huệ, TDP 7, thị 

trấn Krông Kmar, huyện 

Krông Bông, tỉnh Đắk 

Lắk

Số nhà 56, đường 

Nguyễn Huệ, TDP 

7, Xã  Krông Bông, 

tỉnh Đắk Lắk

Con Vũ Mai Gia Long 29/06/2015 066215016771

13 A1-2.210

A1-

2.210/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

27/09/2024

x
Người ký 

HĐ
Đỗ Thị Thu Thảo 27/02/2000 066300006399

TDP 4, thị trấn Krông 

Bông, huyện Krông 

Bông, tỉnh Đắk Lắk

TDP 4, Xã Krông 

Bông, Tỉnh Đắk Lắk

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

10

11

12

A1-2.106

A1-2.207

A1-2.208

A1-

2.106/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

04/10/2024

A1-

2.207/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

31/10/2024

A1-

2.208/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

23/09/2024

x

x

x

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

14 A1-2.302

A1-

2.302/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

19/10/2024

x
Người ký 

HĐ

Krông Thị Thùy 

Dung
30/10/1974 066174004705

30 A3, Thôn 1, xã Cư 

Êbur, TP. BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

30 A3, Thôn 1, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị

15 A1-2.311

A1-

2.311/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

28/09/2024

x
Người ký 

HĐ

Huỳnh Thị Thanh 

Thủy
18/09/1999 066199003673

Thôn 4, xã Hòa Phong, 

huyện Krông Bông, Đắk 

Lắk

Thôn 4, xã Cư Pui, 

Tỉnh Đắk Lắk

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

Người ký 

HĐ

Nguyễn Thanh 

Thư
15/11/1968 048068003817

TDP 2, thị trấn Buôn 

Trấp, huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk

TDP 2, Xã Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk

Vợ
Nguyễn Thị 

Hồng Lệ
15/07/1975 066175008085

TDP 2, thị trấn Buôn 

Trấp, huyện Krông Ana, 

tỉnh Đắk Lắk

TDP 2, Xã Krông 

Ana, tỉnh Đắk Lắk

Con 1
Nguyễn Thanh 

Thảo My
26/09/1999 066199020132

Con 2
Nguyễn Thanh 

Thảo
20/08/2003 066303011433

Người ký 

HĐ
Lê Hữu Công 20/08/1988 038088035143

Tổ liên gia 7, TDP 8, 

phường Tân An, TP. 

BMT, tỉnh Đắk Lắk

Tổ liên gia 7, TDP 

8, phường Tân An, 

tỉnh Đắk Lắk

Vợ
Bùi Thị Diệu 

Hiền
27/07/1991 054191007653

Tổ liên gia 7, TDP 8, 

phường Tân An, TP. 

BMT, tỉnh Đắk Lắk

Tổ liên gia 7, TDP 

8, phường Tân An, 

tỉnh Đắk Lắk

16

17

B1-1.103

B1-1.107

B1-

1.103/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

31/10/2024

B1-

1.107/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

28/09/2024

x

x

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Con Lê Bùi Ngọc Mỹ 12/13/2018 054318001072

18 B1-1.207

B1-

1.207/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

26/09/2024

x
Người ký 

HĐ
Huỳnh Kim Anh 14/01/1966 092166005705

434/99/10 Y Moan, xã 

Cư Êbur, TP. BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

434/99/10 Y Moan, 

Phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị

Người ký 

HĐ
Vũ Thị Vân Anh 01/12/1981 038181013418

91/1 Y Ni Ksơr, Buôn 

Păn Lăm, phường Tân 

Lập, TP. BMT, tỉnh Đắk 

Lắk

91/1 Y Ni Ksơr, 

Buôn Păn Lăm, 

phường Tân Lập, 

tỉnh Đắk Lắk

Con
Nguyễn Khắc 

Anh Khôi
02/02/2017 066217017119

20 B1-1.307

B1-

1.307/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

11/10/2024

x
Người ký 

HĐ
Mai Thanh Nhân 21/06/2000 066200001463

TDP 6, phường Eatam, 

TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

TDP 6, phường Ea 

Kao, tỉnh Đắk Lắk

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

21 B1-1.309

B1-

1.309/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

29/09/2024

x
Người ký 

HĐ

Nguyễn Phú 

Cường
25/09/1998 066098011356

Thôn 11, xã Hoà Thắng, 

TP. BMT, Đắk Lắk

Thôn 11, Phường 

Tân Lập, tỉnh Đắk 

Lắk

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

17

19

B1-1.107

B1-1.212

B1-

1.107/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

28/09/2024

B1-

1.212/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

29/09/2024

x

x

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Người ký 

HĐ
Lê Thanh Hiếu 27/06/1982 066082010413

01 Nguyễn Thị Minh 

Khai, TDP 7, thị trấn 

Quảng Phú, huyện Cư 

M'gar, Đắk Lắk

01 Nguyễn Thị 

Minh Khai, TDP 7, 

Xã Quảng Phú, 

Tỉnh Đắk Lắk

Vợ Trần Thị Hòa 16/06/1983 038183034241

01 Nguyễn Thị Minh 

Khai, TDP 7, thị trấn 

Quảng Phú, huyện Cư 

M'gar, Đắk Lắk

01 Nguyễn Thị 

Minh Khai, TDP 7, 

Xã Quảng Phú, 

Tỉnh Đắk Lắk

Con 1 Lê Doãn Huấn 14/05/2003 066203011345

Con 2 Lê Doãn Hà 05/08/2010 066310006612

Người ký 

HĐ
Trần Văn Út 24/08/1987 066087014446

Buôn Hoai, xã Ea Sol, 

huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk

Vợ Trần Thị Mỹ Linh 05/07/1993 066193012978

TDP 8, thị trấn Ea 

Drăng, huyện Ea H'leo, 

tỉnh Đắk Lắk

Xã Ea Drăng, Tỉnh 

Đắk Lắk

Con 1 Trần Hà My 18/11/2020 066320013956

Con 2 Trần Thiện Nhân 24/04/2023 066223004452

24 B1-2.311

B1-

2.311/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

01/10/2024

x
Người ký 

HĐ
Hoàng Văn Thái 30/01/1993 066093022729

TDP 6, phường Thành 

Nhất, TP. BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

TDP 6, phường 

Thành Nhất, tỉnh 

Đắk Lắk

6. Sĩ quan, hạ sĩ 

quan nghiệp vụ, hạ 

sĩ quan chuyên 

môn kỹ thuật, quân 

nhân chuyên 

nghiệp, công nhân 

trong cơ quan, đơn 

vị thuộc công an 

nhân dân và quân 

đội nhân dân

Người ký 

HĐ

Đinh Thị Thanh 

Hương
12/02/1985 066185007057

123 Nguyễn Trãi, TDP 

5, phường Thành Công, 

TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

123 Nguyễn Trãi, 

TDP 5, phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Con 1 Phạm Tuấn Kiệt 28/08/2010 067210002980

Con 2
Đinh Nguyệt 

Minh Anh
11/01/2018 067318006859

Người ký 

HĐ

Ngô Thị Thảo 

Sương
10/04/1990 066190020436

159/6 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Tân Lập, TP. 

BMT, tỉnh Đắk Lắk

159/6 Nguyễn Văn 

Cừ, phường Tân 

Lập, tỉnh Đắk Lắk

Con
Nguyễn Ngọc An 

Nhiên
28/12/2016 066316015154

22

23

25

26

B1-1.313

B1-2.105

B2.101

B2.102

B1-

1.313/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

26/09/2024

B1-

2.105/HĐMB-

CHCCHTTTL 

ngày 

24/09/2024

B2.101/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

28/09/2024

B2.102/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

26/09/2024

x

x

x

x

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

27 B2.104

B2.104/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

04/10/2024

x
Người ký 

HĐ
Lê Thị Mỹ Dung 10/08/1970 066170001096

203/11/11 Đinh Tiên 

Hoàng, phường Tự An, 

TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

203/11/11 Đinh 

Tiên Hoàng, 

phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

Người ký 

HĐ

Trần Thị Thu 

Trang
21/02/1968 064168005734

193/24 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Tân Lập, TP. 

BMT, Đắk Lắk

193/24 Nguyễn Văn 

Cừ, phường Tân 

Lập, tỉnh Đắk Lắk

Chồng Võ Toán 10/02/1960 051060006712

193/24 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Tân Lập, TP. 

BMT, Đắk Lắk

193/24 Nguyễn Văn 

Cừ, phường Tân 

Lập, tỉnh Đắk Lắk

Con 1 Võ Văn Tấn 06/06/2000 066200017849

Con 2
Võ Thị Phương 

Linh
10/04/2003 066303016076

29 B2.110

B2.110/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

01/11/2024

x
Người ký 

HĐ

Phùng Nguyễn 

Như Linh
04/07/1980 049180006675

TDP 6B, phường Tân 

Lợi, TP. BMT, tỉnh Đắk 

Lắk

TDP 6B, phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

30 B2.206

B2.206/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

29/09/2024

x
Người ký 

HĐ

Vũ Minh Thiện 

Thành
04/11/1994 066094012370

TDP 14, phường Khánh 

Xuân, TP. BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

TDP 14, phường  

Thành Nhất, tỉnh 

Đắk Lắk

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

31 B2.208

B2.208/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

28/09/2024

x
Người ký 

HĐ

Trần Thị Hồng 

Nhung
10/07/1992 025192016879

28 Lê Lai, TDP1, 

phường Thành Nhất, 

TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

28 Lê Lai, TDP1, 

phường Thành 

Nhất, tỉnh Đắk Lắk

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

28 B2.106

B2.106/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

02/10/2024

x

4. Người thu nhập 

thấp, hộ nghèo, cận 

nghèo tại khu vực 

đô thị



Mua
Thuê 

mua
Thuê

Thông tin Hợp đồng

STT
Căn hộ

Số HĐ/

Ngày ký

Ngày/tháng/

năm sinh

Số CMND, 

CCCD

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú

Hộ khẩu Thường 

trú/Tạm trú sau 

sáp nhập

Đối tượng
Ghi chúHình thức Hợp đồng

Họ và tên

Người ký 

HĐ
Võ Văn Hiếu 10/10/1994 066094005790

Thôn 5, xã Hoà Tân, 

huyện Krông Bông, tỉnh 

Đắk Lắk

Thôn 5, Xã Dang 

Kang, Tỉnh Đắk Lắk

Vợ
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết
20/12/1999 066199016754

Thôn 5, xã Hoà Tân, 

huyện Krông Bông, tỉnh 

Đắk Lắk

Thôn 5, Xã Dang 

Kang, Tỉnh Đắk Lắk

Người ký 

HĐ

Nguyễn Bình 

Phấn
25/04/1988 027088012226

TDP 7, phường Tân Lợi, 

TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

TDP 7, phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Vợ
Lê Thị Thu 

Hương
12/11/1987 066187001777

TDP 7, phường Tân Lợi, 

TP. BMT, tỉnh Đắk Lắk

TDP 7, phường 

Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

Con 1
Nguyễn Bình 

Nguyên
26/02/2018 066218022501

Con 2
Nguyễn Ngọc 

Nguyên Phương
04/07/2020 06632006648

34 B2.306

B2.306/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

30/09/2024

x
Người ký 

HĐ

Hoàng Thị Diệu 

Thuỳ
20/09/1993 066193012255

Buôn Đoàn Kết, xã Ea 

Ral, huyện Ea H'leo, tỉnh 

Đắk Lắk

Buôn Đoàn Kết, xã 

Ea Drăng,  tỉnh Đắk 

Lắk

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

35 B2.308

B2.308/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

28/09/2024

x
Người ký 

HĐ

Đinh Thị Kim 

Oanh
12/01/1990 066190010630

49/14/2 Y Ơn, TDP 7, 

phường Tân Thành, TP. 

BMT, tỉnh Đắk Lắk

49/14/2 Y Ơn, TDP 

7, phường Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức

32

33

B2.209

B2.305

B2.209/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

15/10/2024

B2.305/HĐMB

-

CHCCHTTTL 

ngày 

27/09/2024

x

x

5. Người lao động 

đang làm việc tại 

các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu 

công nghiệp

7. Cán bộ, công 

chức, viên chức 

theo quy định của 

pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên 

chức
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